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ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (4 điểm): Trình bày sự ra đời của  nước Văn Lang- Âu Lạc ? Nêu 1 kiểu tín ngưỡng, 1 loại ẩm thực có từ 

     thời Văn Lang- Âu Lạc mà ngày nay người dân Việt Nam vẫn còn kế thừa và phát huy một cách phổ biến nhất ?

Câu 2 (3 điểm):Vì sao chiến tranh giành độc lập bùng nổ tại các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ vào thế kỉ XVIII ? Nêu ý 

                            nghĩa lịch sự  của chiến tranh giành độc lập  đó.

Câu 3 (3 điểm).Khi cho biết thời gian, học sinh hãy hoàn thành trực tiếp vào bảng mẫu sau về các cuộc kháng chiến

                           chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỉ X- XVIII . 

	Trận đánh
	Kẻ thù ?
	Người chỉ huy của ta ?
	1 trận đánh điển hình nhất ?

	Năm 938
	
	
	

	Năm 1077
	
	
	

	   Năm 1288
	
	
	

	Năm 1789
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ĐÁP ÁN ( đề Chính thức)
(Kiểm tra môn Lịch sử 10 - học kì II, năm học 2014- 2015)

	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1

(4 đ)
	-Qúa trình hinh thành

+ Kinh tế: Trên cơ sở của văn hoá Đông Sơn , các công cụ lao động bằng đồng thau được phổ biến và bước có công cụ bằng sắt. Nhờ vậy vùng châu thổ sông Hồng, Cả, Mã được khai phá thành các cánh đồng màu mỡ, có nền nông nghiệp lúa nước, dùng cày và trâu bò để cày bừa khá phổ biến.Đã có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.

+ Xã hội: Phân hóa giàu- nghèo trong xã hội ngày càng rõ rệt. Công xã thị tộc tan rã và sự ra đời 

                của công xã nông thôn với gia đình phụ hệ.

+ Sự phát triển kinh tế- xã hộ đòi hỏi phải có hoạt động thủy lợi , trị thuỷ  và chống giặc ngoại xâm cũng đặt ra

-> Đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang vào thế kỉ VIITCN đóng đô tại Phú Thọ trải qua 18 đời vua Hùng

-> Vào thế kỉ IIITCN, vua Hùng nhường ngôi cho Thục Phán để lập ra nước Âu Lạc , đóng đô tại Cổ Loa (Hà Nội) .Thế kỉ IITCN, nước Âu Lạc bị Triệu Đà ( ở Trung Quốc)  đáng chiếm.

- Tín ngưỡng, ẩm thực phổ biến đến ngày nay:

 + Tín ngưỡng phổ biến :  Thờ cúng thần linh, tổ tiên, các anh hùng có công với dân với nước

 + Ẩm thực phổ biến : nấu cơm gạo tẻ ăn với cá, rau ..
	(3,00)

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

(1,00)

0,50

0,50

	2

(3 đ)
	· Vì sao :

+ Sau khi Cô-lôm-bô tìm  ra châu Mĩ, người Anh đến Bắc Mĩ  ngày càng nhiều. Đến thế kỉ XVIII, họ thiết lập 13 thuộc địa  và tiến hành cai trị, bóc lột nhân dân bản địa.

+ Giưã thế kỉ XVIII, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở 13 thuộc địa phát triển mạnh, nhưng Anh tìm cách ngăn cản, kìm hãm. Vì vậy mâu thuẫn giữa các thuộc địa với thực dân Anh trở nên gay gắt.

+ Được sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, chủ nô, nhân dân Bắc Mĩ đã đứng lên đấu tranh để lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, đồng thời mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Sự kiện cảng Bôxtơn (cuối 1773) với việc Anh đóng cửa cảng và các đại biểu tiến hành Đại hội lục địa lần thứ nhất (1774 ), yêu cầu vua Anh xóa bỏ các thứ thuế vô lí nhưng không được.

· Ý nghĩa: 

+  Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Băc Mĩ về thực chất là cuộc cách mạng tư sản, nó thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc: lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+  Tuy nhiên , cuộc cách mạng này không triệt để vì chỉ có giai cấp tư sản, chủ nô được hưởng quyền lợi , còn nhân dân lao động nói chung không được hưởng gì.
	(2,00)
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Câu 3( 3 điểm ): Hoàn thành bảng mẫu  sau 

	Trận đánh
	Kẻ thù 
	Điểm
	Người chỉ huy của ta
	Điểm
	1 trận đánh điển hình nhất
	Điểm

	938
	Nam Hán
	0,25
	Ngô Quyền
	0,25
	Sông Bạch Đằng
	0,25

	1077
	Tống
	0,25
	Lý Thường Kiệt
	0,25
	Bờ sông Như Nguyệt
	0,25

	1288
	Mông- Nguyên
	0,25
	Trần Quốc Tuấn
	0,25
	Sông Bạch Đằng
	0,25

	1789
	Thanh 
	0,25
	Quang Trung 
	0,25
	Ngọc Hồi – Đống Đa
	0,25
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